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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN  IM TH NH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH HẢI DƯƠNG  

Bản án số: 29/2020/HNGĐ-ST 
 

Ngày 30/9/2020  

V/v Ly hôn, tranh chấp về nuôi con  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN  IM TH NH, TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Sơn 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. B  Nguyễn  h   uy  

2. Ông Đ o  u n     

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạ  Văn Bẩy -  hư ký Tòa án nh n d n huyện 

 i   h nh, tỉnh Hải Dương 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện  im Thành, tỉnh Hải Dương 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn  h  Nhung -  iể  sát viên 

Ngày 30 tháng 9 nă  2020, tại trụ sở  o  án nh n d n huyện  i   h nh, 

tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩ  công khai vụ án thụ lý số: 146/2020/TLST-

HNGĐ ng y 29 tháng 5 nă  2020 về Ly hôn, tranh chấp về nuôi con theo  uyết 

đ nh đưa vụ án ra xét xử số: 21/2020/ Đ  S -HNGĐ ngày 26/8/2020 và 

 uyết đ nh hoãn phiên tòa số: 38/2020/ ĐS -HNGĐ ng y 14/9/2020, giữa các 

đương sự: 

 1. Nguyên đơn: Anh  rần  rung  , sinh nă  1986; 

 Đ a chỉ: Thôn M, xã K, huyện T, tỉnh Hải Dương; có  ặt. 

 2. Bị đơn: Ch  Nguyễn  h  H, sinh nă  1989; 

 Đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn M, xã K, huyện T, tỉnh Hải Dương; nơi ở: 

Thôn A, xã T, huyện K, tỉnh Hải Dương; có  ặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 heo đơn khởi kiện v  các t i liệu có trong hồ sơ, nguyên đơn anh  rần 

Trung K tr nh bày: Anh v  ch  Nguyễn  h  H kết hôn trên cơ sở tự nguyện, được 
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đăng ký kết hôn tại  BND xã K, huyện T, tỉnh Hải Dương v o ng y 23/4/2018. 

Sau khi kết hôn anh ch  chung sống hòa thuận được gần  ột nă  th  xảy ra   u 

thuẫn. Nguyên nh n l  do quan niệ  sống v  cách nh n nhận cuộc sống không 

phù hợp, thường xảy ra cãi vã. Hai bên cũng đã cố gắng v  hai bên gia đ nh đã 

can thiệp nhưng hai bên vẫn không kiề  chế được nỗi bức xúc  ỗi khi cùng 

chung sống. Anh ch  đã ly th n nhau từ tháng 5/2019 đến nay. Nay, anh xác đ nh 

t nh cả  vợ chồng không còn, không còn khả năng đo n tụ. Anh đề ngh  được 

ly hôn v i ch  Nguyễn  h  H. 

Về con chung: Có 01 con chung l   rần  uệ  h, sinh ngày 15/02/2019. 

Cháu đang ở v i ch  H. Do cháu còn nhỏ, anh đồng ý để ch  H nuôi cháu, anh sẽ có 

trách nhiệ  v i cháu. Nếu ch  H không nuôi th  anh xin nuôi v  tự nguyện không 

yêu cầu ch  H cấp dưỡng nuôi con chung. 

B  đơn ch  Nguyễn  h  H tr nh b y: Về ho n cảnh kết hôn như anh K trình 

b y. Ngay sau ng y cư i, anh K không còn như trư c, anh thường xuyên đánh đập, 

quát  ắng chửi b i thóa  ạ ch  từ những chuyện nhỏ nhất, không  uốn hiểu ch , 

bắt ch  phải phục tùng. Anh K thường xuyên tụ tập bạn bè, đồng nghiệp uống rượu 

qua đê ,  ắng nhiếc ch , không quan t  , không gọi điện khi anh đi uống rượu, 

ch  có gọi h ng chục cuộc cũng không nghe  áy,  ỗi lần đánh đập ch  xong đều 

xin lỗi. Mẹ chồng ch  luôn t   cách giấu diế  để không  ang tiếng cho con. Sang 

h ng xó  láng giềng, b  đổ hết những khoản vay nợ của anh v i đồng nghiệp l  do 

ch . Ch  ho n to n không có hạnh phúc những ng y tháng sống chung. V  ch  29 

tuổi kết hôn nên ch  đã lên kế hoạch sinh con luôn.  rong suốt quá tr nh  ang bầu, 

anh K đánh ch  tổng cộng 5 lần.  hi ch  sinh con,  ẹ chồng nói chă  sóc ch  

nhưng khi ch  sinh, cháu khóc rất dữ, b  thường xuyên bỏ bê  ẹ con ch  ở nh   ột 

  nh đi tập văn nghệ v  đi buôn. Anh K đi l   từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối   i có 

 ặt ở nh . Đã nhiều lần, ch  b   ẹ chồng, chồng,  ợ, các e  của chồng vu vạ, 

chửi b i. Bố  ẹ ch  đã gi n hòa rất nhiều lần. Anh K cứ v i hô  đánh, chửi, dọa 

đuổi ch  về nh  đẻ, lại xuống đón l   hòa rồi lại tiếp tục đánh ch . Về con chung: 

Có 01 con chung là  rần  uệ  h, sinh ng y 15/02/2019. Cháu đang ở v i ch .  hi 

ly th n, ch   ang con theo b   ẹ chồng v  anh K giữ lại v  vu cho ch  bỏ con. Sau 

hai ng y th  đe  trả con cho ch . Ch  xin nhận nuôi cháu v  cháu l  gái,  ặt khác 

ch  tốt nghiệp cử nh n ngoại ngữ, kinh tế, luật nên đủ điều kiện về  ặt tri thức để 

nuôi dạy cháu th nh người có ích cho xã hội. Ch  yêu cầu cấp dưỡng v i  ức tối 

thiểu l  3.000.000 đồng v  hiện giờ kinh tế đồng tiền trượt giá. 

Ng y 23/6/2020,  òa án tổ chức phiên hòa giải.  ại phiên hòa giải, anh K 

và ch  H, nhất trí ly hôn. Về con chung, anh ch  thỏa thuận để ch  H trực tiếp 

nuôi con, hàng tháng anh K cấp dưỡng tiền nuôi con chung cùng ch  H là 

3.000.000 đồng/tháng. Về t i sản, vay nợ chung, anh ch  không yêu cầu  òa án 

giải quyết. Ng y 25/6/2020, anh K có đơn đề ngh  xin thay đổi sự thỏa thuận v o 
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ngày 23/6/2020. Cụ thể, anh xác đ nh  ức cấp dưỡng nuôi con 3.000.000 

đồng/tháng l  cao so v i thu nhập của anh, anh không nhất trí  ức cấp dưỡng 

n y. Anh đề ngh   òa án căn cứ theo quy đ nh của pháp luật để giải quyết về 

 ức cấp dưỡng nuôi con. 

 ại phiên tòa: Anh K đề ngh  xin được ly hôn, anh K đồng ý để ch  H trực 

tiếp nuôi con v  tự nguyện h ng tháng cấp dưỡng nuôi con chung l  2.500.000 

đồng/tháng. Ch  H nhất trí ly hôn, ch  H xin được nuôi con chung v  yêu cầu 

anh K h ng tháng cấp dưỡng nuôi con chung l  3.000.000 đồng/tháng.  

Đại diện viện kiể  sát nh n d n huyện  i   h nh, tỉnh Hải Dương phát 

biểu quan điể :  

Về tố tụng:  rong quá tr nh giải quyết vụ án cũng như tại phiên to ,  hẩ  

phán, Hội đồng xét xử v   hư ký phiên tòa thực hiện đúng thủ tục tố tụng; 

nguyên đơn, b  đơn chấp h nh đúng pháp luật về tố tụng d n sự. 

Về việc giải quyết vụ án, đề ngh  Hội đồng xét xử: Về hôn nh n, xử cho 

anh K được ly hôn anh K. Về con chung: Giao cháu là  rần  uệ  h, sinh ngày 

15/02/2019 cho ch  H trực tiếp nuôi dưỡng. Chấp nhận sự tự nguyện của anh K 

có nghĩa vụ cấp dưỡng tiền nuôi con chung cho ch  H l  2.500.000 đồng/tháng, 

kể từ tháng 9/2020 đến khi con chung trưởng th nh đủ 18 tuổi. Về án phí, buộc 

anh K phải ch u án phí theo quy đ nh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về hôn nh n: Anh  rần  rung   và ch  Nguyễn  h  H kết hôn v o 

nă  2018, việc kết hôn tu n thủ các điều kiện kết hôn theo luật đ nh, được xác 

nhận l  hôn nh n hợp pháp. Sau khi kết hôn, anh ch  chung sống được  ột thời 

gian ngắn th  phát sinh   u thuẫn do không hợp, bất đồng quan điể  trong cuộc 

sống. Anh ch  đã sống ly th n. Anh K xác đ nh t nh cả  vợ chồng không còn v  

đề ngh  xin được ly hôn, ch  H nhất trí. Như vậy, quan hệ hôn nh n giữa anh K 

và ch  H đã l   v o t nh trạng trầ  trọng, đời sống chung không thể kéo d i, 

 ục đích của hôn nh n không đạt được. V  vậy,  o  án chấp nhận yêu cầu của 

anh  rần  rung   xin được ly hôn ch  Nguyễn  h  H l  phù hợp v i Điều 56 

Luật Hôn nh n v  gia đ nh nă  2014. 

[2] Về con chung, anh K ch  H có 01 con chung là  rần  uệ  h, sinh ngày 

15/02/2019, hiện đang ở v i ch  H. Ch  H xin được trực tiếp nuôi cháu, anh K 

nhất trí. Để đả  bảo quyền lợi về  ọi  ặt v  sự phát triển ổn đ nh của cháu Th, 

Toà án giao cháu Th cho ch  H được trực tiếp nuôi dưỡng đến khi trưởng th nh 

đủ 18 tuổi l  phù hợp v i quy đ nh tại Điều 81 Luật Hôn nh n v  gia đ nh nă  

2014. 
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[3] Về việc cấp dưỡng nuôi con, theo quy đ nh, người không trực tiếp 

nuôi con phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung. Ch  H yêu cầu anh K có 

nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con hàng tháng 3.000.000 đồng/tháng, anh K không 

nhất trí. Anh K tự nguyện h ng tháng cấp dưỡng nuôi con chung l  2.500.000 

đồng/tháng, trường hợp ch  H không nhất trí, anh đề ngh  giải quyết theo pháp 

luật. Xét anh K đang l   tại Công ty  NHH  ay  ặc MA ALO  VN theo hợp 

đồng lao động đang hưởng  ức lương 6.860.000 đồng/tháng từ tháng 01/2020. 

Anh K và ch  H đều có nghĩa vụ v  trách nhiệ  nuôi con. Việc ch  H yêu cầu 

anh K cấp dưỡng nuôi con 3.000.000 đồng/tháng l  chưa phù hợp v i điều kiện 

v   ức sống trung b nh hiện nay, cũng không phù hợp v i thu nhập của anh K. 

V  vậy, Tòa án chấp nhận sự tự nguyện của anh K cấp dưỡng nuôi con chung, 

hàng tháng là 2.500.000 đồng/tháng, kể từ tháng 9/2020 đến khi con chung 

trưởng th nh đủ 18 tuổi. 

[4] Về t i sản chung, vay nợ chung: Anh  rần  rung   v  ch  Nguyễn  h  

H không yêu cầu  o  án phải giải quyết nên  o  án không xét. 

[5] Về án phí: Căn cứ Điều 147 của Bộ luật  ố tụng d n sự; Ngh  quyết 

số: 326/2016/ B V H 14 ng y 30/12/2016 của  y ban thường vụ quốc hội 

quy đ nh về  ức thu,  iễn, giả , quản lý v  sử dụng án phí, lệ phí  òa án. Anh 

K có đơn yêu cầu ly hôn nên phải ch u án phí d n sự sơ thẩ  ly hôn v  phải ch u 

án phí về việc h ng tháng có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o khoản 1 Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 107, Điều 

110, Điều 116 v  Điều 117 của Luật Hôn nh n v  gia đ nh nă  2014; Điều 357 

của Bộ luật D n sự; Điều 147 của Bộ luật  ố tụng d n sự; Ngh  quyết số: 

326/2016/ B V H14 ng y 30/12/2016 của  y ban  hường vụ  uốc hội quy 

đ nh về  ức thu,  iễn, giả , thu nộp, quản lý v  sử dụng án phí v  lệ phí  o  

án. 

1. Về hôn nh n: Cho anh  rần  rung   được ly hôn ch  Nguyễn  h  H. 

2. Về con chung: Giao cháu là  rần  uệ  h, sinh ngày 15/02/2019 cho ch  

H trực tiếp nuôi dưỡng. Hàng tháng anh K có nghĩa vụ cấp dưỡng tiền nuôi con 

chung cho ch  H là 2.500.000 đồng/tháng, kể từ tháng 9/2020 đến khi con chung 

trưởng th nh đủ 18 tuổi. Anh K có quyền v  nghĩa vụ thă  no  con, không ai 

được cản trở. 

 ể từ ng y người được thi h nh án có đơn yêu cầu thi h nh án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi h nh án còn phải ch u khoản tiền lãi của số 
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tiền còn phải thi h nh án theo  ức lãi suất quy đ nh tại Điều 357, Điều 468 của 

Bộ luật D n sự nă  2015. 

3. Án phí: Anh  rần  rung   phải ch u án phí d n sự sơ thẩ  ly hôn l  

300.000 đồng, được trừ v o số tiền tạ  ứng án phí d n sự sơ thẩ  đã nộp l  

300.000 đồng theo biên lai số: AA/2018/0001457 ngày 29/5/2020 của Chi cục 

 hi h nh án d n sự huyện  i   h nh, tỉnh Hải Dương. Anh  rần  rung   đã 

nộp đủ án phí d n sự sơ thẩ  ly hôn. Anh K phải nộp 300.000 đồng án phí về 

việc cấp dưỡng nuôi con. 

Các đương sự được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ng y, kể từ 

ngày tuyên án. 

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự./. 

 Nơi nhận: 

- Đương sự; 

- Viện kiể  sát nh n d n huyện  i  

 h nh, tỉnh Hải Dương; 

- Chi cục  hi h nh án d n sự huyện 

 i   h nh, tỉnh Hải Dương; 

-  ỷ ban nh n d n xã K, huyện T, tỉnh 

Hải Dương; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 Nguyễn Văn Sơn 

 


